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Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 31

Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Câu 1. Đọc bài Con chuồn chuồn nước (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 127). Xác

định các đoạn trong bài văn và nội dung chính của mỗi đoạn, viết vào bảng

dưới đây:

Đoạn Nội dung chính của đoạn

1 (từ.... đến...) ..............

2 (.........) ..............

Câu 2. Đánh số thứ tự vào □ trước mỗi câu để sắp xếp các câu sau thành một

đoạn văn:

□ a) Đôi mắt nâu trám ngâm ngơ ngác nhìn xa, cái bụng mịn

mượt, cổ yếm quàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cườm lấp lánh biêng biếc.

□ b) Con chim gáy hiền lành, béo nục.

□ c) Chàng chim gáy nào giọng càng trong, càng dài thì quanh cổ càng được

đeo nhiều vòng cườm đẹp.

Câu 3. Đoạn văn dưới đây đã có câu mở đoạn. Em hãy viết tiếp một số câu

miêu tả các bộ phận của gà trống để làm nổi bật vẻ đẹp của nó.

Ví dụ: thân hình, bộ lông, cái đầu (mào, mắt), cánh, đôi chân, đuôi.

Chú gà nhà em đõ ra dàng một chú gà trống đẹp.
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Câu 1. Đọc bài Con chuồn chuồn nước (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 127).

Xác định các đoạn trong bài văn và ý chính của mỗi đoạn vào bảng dưới đây:

Đoạn Ý chính của đoạn

1 (từ Ôi chao đến

đang phân vân)

2 (còn lại)

Tả ngoại hình của chú chuồn chuồn nước lúc đậu trên

cành lộc vừng.

Tả chú chuồn chuồn nước lúc chú tung cánh bay, kết

hợp tả cảnh đẹp của làng quê dưới tầm cánh bay của

chú.

Câu 2. Đánh số thứ tự vào trước mỗi câu để sắp xếp các câu sau thành một

đoạn văn:

2 a) Đôi mắt nâu trầm ngâm ngơ ngác nhìn xa, cái bụng mịn mượt, cổ yếm

quàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cườm lấp lánh biêng biếc.

1 b) Con chim gáy hiền lành, béo nục

3 c) Chàng chim gáy nào giọng càng trong, càng dài quanh cổ càng được đeo

nhiều vòng cườm đẹp.

Câu 3. Hãy viết một đoạn văn có chứa câu mở đoạn như sau: Chú gà nhà em

đã ra dáng một chú gà trống đẹp.

Gợi ý: Viết tiếp một số câu miêu tả các bộ phận của gà trống để làm nổi bật vẻ

đẹp của nó: thân hình, bộ lông, cái đầu (mào, mắt), cánh, đôi chân, đuôi.

Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Chú có thân hình chắc nịch

vạm vỡ khác hẳn với bạn gà mái cùng đàn, bộ lông màu đỏ tía pha xanh đen

óng ánh, trông chú thật rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Dường như chú cũng

biết mình đẹp nên bước đi của chú mới ra dáng làm sao. Chú ngẩng cao, kiêu

hãnh khoe cái mào đỏ rực. Đôi mắt chú sáng long lanh, linh hoạt chao đi chao

lại như có nước. Đuôi của chú thật là tuyệt! Xen lẫn giữa đỏ là dăm ba cọng

màu đen dài, cao vóng lên rồi uốn cong xuống nom oai vệ làm sao! Đôi chân

chú cao to, xù xì vẩy bóng với cựa dài và móng sắc nhọn - một thứ vũ khí vô
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cùng lợi hại của chú.

Tham khảo chi tiết các bài giải bài tập TV 4
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